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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 7
Thời gian làm bài: 45 phút
												
I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù 
- Xác định được vai trò, vị thế của Hà Nội đối với sự phát triển kinh tế của đất nước từ thế kỉ XI đến thế kỉ XVI.
- Thái độ, trách nhiệm của học sinh thủ đô đối với sự phát triển của đất nước.
2. Năng lực chung 
- Năng lực tự chủ và tự học (Tự lực): Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và cuộc sống
3. Phẩm chất
-  Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập.
II/ HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA .
· Hình thức trắc nghiệm 
III.CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ: Câu hỏi
IV/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA,  ĐÁNH GIÁ
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Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng 
cao
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	TL
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	TL
	TN

	TL
	TN

	TL
	

	Nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Hà Nội
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	2

	Phong trào đền ơn đáp nghĩa của thành phố Hà Nội
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	2

	Tổng số câu
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	4

	Tổng điểm
	
	2
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	3
	
	2
	10

	Tỉ lệ %
	20%
	     30%
	     30%
	20%
	100%










V. BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA 

	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận
dụng
	Vận dụng cao
	

	Nông nghiệp công nghệ cao
	Chủ đề 5: Nông nghiệp công nghệ cao.
	Nhận biết: Nhận biết khái niệm của nông nghiệp công nghệ cao.
Vận dụng: Hiểu được ý nghĩa của nông nghiệp công nghệ cao để vận dụng vào đời sống thực tiễn.
	1
	
	1
	
	



2


	Phong trào đền ơn đáp nghĩa
	Chủ đề 7: Bảo vệ cảnh quan, môi trường Hà Nội
	Thông hiểu :
Hiểu được khái niệm của phong trào bảo vệ cảnh quan, môi trường Hà Nội.
Vận dụng cao: 
Qua các phong trào bảo vệ cảnh quan, môi trường Hà Nội, vận dụng vào đời sống thực tiễn, góp phần bảo vệ chính môi trường xanh sạch đẹp của gia đình và địa phương.
	
	1
	
	1
	     2

	TỔNG
	2
	3
	3
	2
	10

	TỈ LỆ %
	20%
	30%
	30%
	20%
	100%

	TỈ LỆ CHUNG
	50%
	50%
	100%



VI. ĐỀ KIỂM TRA,ĐÁNH GIÁ.
Câu 1 (2,0 điểm ): Kể tên một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở Hà Nội?
Câu 2 (3,0 điểm ): Nông nghiệp công nghệ cao được ứng dụng trong nông nghiệp ở địa phương em như thế nào?
Câu 3: (2,0 điểm)
Em hãy nêu khái niệm phong trào bảo vệ cảnh quan, môi trường Hà Nội?
Câu 4: (3,0 điểm)
Tại địa phương em sinh sống, em cần làm gì để bảo vệ cảnh quan, môi trường ?
VII. HƯỚNG DẪN CHẤM:

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1
(2,0 điểm)
	Một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở Hà Nội:
-Mô hình trứng vịt sạch xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội.
- Mô hình sản xuất gạo thơm Bối Khê, xã Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội.
- Mô hình trồng hoa xuất khẩu ở phường Tây Tựu,  quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Mô hình chăn nuôi bò sữa ở xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội.

	
1,0


1,0

	Câu 2 
( 3,0 điểm)
	Nông nghiệp công nghệ cao được ứng dụng trong nông nghiệp ở địa phương em (liên hệ thực tế) qua các mô hình: máy cày, máy gặt lúa giúp sản xuất nhanh chóng, các mô hình trồng rau sạch, chăn nuôi gia súc, gia cầm…….
	3,0

	Câu 3
(2,0 điểm)
	Bảo vệ cảnh quan, môi trường là:
Hoạt động bảo vệ môi trường, cảnh quan là hoạt động phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường, cảnh quan; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, cải thiện chất lượng môi trường; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.
	1,0
1,0

	Câu 4 
(3,0 điểm)
	Tại địa phương em sinh sông, em cần làm :
-Quét dọn, vệ sinh nhà cửa, đường làng, ngõ xóm.
- Thu gom , phân loại  và xử lí rác thải đúng nơi quy định.
- Trồng cây xanh tạo cảnh quan, môi trường.
	1,0
1,0
1,0
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